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 Chuyên đề 1. DAO ĐỘNG CƠ. 
Bài 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 2) 

Lý Thuyết 

1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 
 Để lập phương trình dao động điều hòa ta tìm c|c đại lượng A ,  ,  . 

X|c định   tại thời điểm t 0    

Dùng hệ thức sau 
0

0

x A cos

v A sin

 


  
  chọn   sao cho      . Nếu 0v 0  ta chọn   

ngược dấu với 0v .  

* Dùng máy tính 
0

0

v
x x i 


  

C|c trường hợp đặc biệt  

0

0

x A

v 0

 
  


  0

0

x A
0

v 0


 


  0

0 max

x 0

2v v 0

 
  

 
  0

0 max

x 0

2v v 0

 
 

  
 

Câu 1.  

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s v{ biên độ dao động l{ 2 cm. Viết phương trình 
dao động trong c|c trường hợp sau 
 a/ Khi t = 0 thì vật qua vị trí c}n bằng theo chiều dương. 
 b/ Khi t = 0 thì vật qua vị trsi có li độ 1cm  theo chiều }m. 

Kiến thức 

 

0

0 0

x
cos

t 0 A

.v 0 v 0


 

  
  

  

Lời giải 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 2.  

Một vật dao động điều hòa trong 2 phút vật thực hiện được 40 dao động to{n phần v{ chiều d{i 
quỹ đạo chuyển động của vật l{ 10 cm. Viết phương trình dao động trong c|c trường hợp sau 
 a/ Gốc thời gian khi vật qua vị trí 2,5 cm theo chiều }m. 

 b/ Gốc thời gian khi vật qua li độ 
5 3

x cm
2

   theo chiều dương. 

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 2) 
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH YÊN 
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Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 3.  
Lập phương trình dao động điều hòa của vật biết rằng vật thực hiện được 60 dao động trong 2 

phút. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ 2 cm v{ vận tốc l{ 2 3 cm/s .   

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 4.  
Lập phương trình dao động điều hòa của một chất điểm có chu kì l{ 1 s. Thời điểm ban đầu vật 

có li độ 0x 5 2 cm   v{ vận tốc v 10 2 cm/s   .  

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 5.  

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 

0x 2 cm  , vận tốc 0

cm
v 2

s
  , gia tốc 2

0 2

cm
a 2

s
  . Phương trình vận tốc của chất điểm 

là 

 A. 
3 cm

v 2 cos t
4 s

 
    

 
 B. 

3 cm
v 2cos t

4 s

 
   

 
  

 C. 
cm

v 2 cos t
4 s

 
    

 
  D. 

cm
v 2cos t

4 s
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Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 6.  

Một vật dao động điều hòa với T = 1(s). Tại thời điểm t = 2,5 s thì vật qua li độ  x 5 2 cm  và 

vận tốc    cmv 10 2
s

. Phương trình dao động của vật l{ 

 A. 
 

    
 

x 10 cos t cm.
4

   B. 
 

   
 

x 10cos 2 t cm.
4

 

 C. 
 

    
 

x 10 cos 2 t cm.
4

 D. 
 

   
 

x 10cos t cm.
4

 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lý Thuyết 

MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN SỐ PHỨC TRÊN MÁY TÍNH 
C|i  n{y bên to|n thầy chỉ nói sơ thôi, cơ bản ta biết số phức viết dưới hai dạng l{ a b. i  hoặc l{ 

r , trong đó 2 2r a b   và   l{ một arcgument của số phức đó.  

Đầu tiên phải chuyển m|y về chế độ l{m việc trong trường hợp n{y  

(c|i n{y có thể không cần 

nữa)  
MÁY TÍNH SẼ CHO KẾT QUẢ NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI (vì thầy hay dùng "rad") 

 
Ví dụ 1: Chuyển đổi 5 + 5.i th{nh dạng lượng gi|c, ta bấm như sau 

 
MÁY TÍNH SẼ CHO KẾT QUẢ NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI 
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Nếu muốn lấy góc ra ta bấm tiếp  
MÁY TÍNH SẼ CHO KẾT QUẢ NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI 

 

Ví dụ 2: Chuyển đổi 5 2
4


  th{nh dạng a + b.i, ta bấm như sau 

 
MÁY TÍNH SẼ CHO KẾT QUẢ NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI 

 

Câu 7.  

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Biết rằng trong 2 phút vật thực hiện được 40 dao động 
to{n phần v{ chiều d{i quỹ đạo chuyển động của vật l{ 10 cm. Tại thời điểm ban đầu thì vật đi 

qua li độ 2,5 3 cm  theo chiều dương của trục toa độ. Phương trình dao động của vật l{ 

 A. 
2 5

x 5cos t cm
3 6

  
  

 
  B. x 5cos t cm

3 6

  
  

 
  

 C. 
5

x 5cos t cm
3 6

  
  

 
 D. 

2
x 5cos t cm

3 6

  
  

 
 

Lời giải 

 

 

 

 
 

Câu 8.  

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 

0x 2 cm  , vận tốc 0

cm
v 2

s
  , gia tốc 2

2

cm
a 2

s
  . Phương trình vận tốc của chất điểm 

là 

 A. 
3 cm

v 2 cos t
4 s

 
    

 
 B. 

3 cm
v 2cos t

4 s

 
   

 
  

 C. 
cm

v 2 cos t
4 s

 
    

 
  D. 

cm
v 2cos t

4 s
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Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 9.  

Một vật dao động điều hòa với T = 1(s). Tại thời điểm t = 2,5 s thì vật qua li độ  x 5 2 cm  và 

vận tốc    cmv 10 2
s

. Phương trình dao động của vật l{ 

 A. 
 

    
 

x 10 cos t cm.
4

   B. 
 

   
 

x 10cos 2 t cm.
4

 

 C. 
 

    
 

x 10 cos 2 t cm.
4

 D. 
 

   
 

x 10cos t cm.
4

 

Lời giải 

Ta có 
2

2 rad /s
T


   . Lúc t = 2,5 s thì x = 0

0

v 3
x x i 5 2 5 2.i 10

4


      


. 

Vậy ta có  
3 17

x 10cos 2 t 2,5 10cos 2 t 10cos 2 t cm
4 4 4

       
              

     
. Chọn đ|p |n B.   

Lý Thuyết 2. ĐỌC ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CƠ BẢN  

Câu 10.  

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc v{o thời gian của li độ có 
dạn như hình vẽ bên. Phương trình li độ l{ 

 

 A. x 4cos t cm.
3 3

  
  

 
  B. 

2
x 4cos t cm.

6 3

  
  

 
  

 C. x 4cos t cm.
6 3

  
  

 
 D. x 4cos t cm.

6 3

  
  

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỬ DỤNG PP TRỤC THỜI GIAN SẼ CHO CÁC KẾT QUẢ NHANH HƠN 

Câu 11.  
Một vật dao động điều hòa trên truc Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc v{o thời gian của li độ 
dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ l{ 
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 A. x 6cos t cm.
3 3

  
  

 
 B. 

2
x 6cos t cm.

3 3

  
  

 
  

 C. 
2

x 6cos t cm.
3 3

  
  

 
 D. 

2
x 6cos t cm.

3 3

  
  

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 12.  

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc v{o thời gian của vận tốc 
của vật có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ l{  

 

  A. 
t 5

x 24cos cm.
3 6

 
  

 
 B. 

t 2
x 24cos cm.

3 3

 
  

 
  

 C. 
t

x 8cos cm.
3 3

 
  

 
 D. x 8cos t cm.

3 3

  
  

 
 

Lời giải 
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 Chuyên đề 1. DAO ĐỘNG CƠ. 
Bài 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 2) 

Câu 1.  
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo d{i 12 cm.Dao động có biên độ l{: 
 A.12 cm      B.24 cm                       C.6 cm              D.3 cm. 

Lời giải 
 
 

Câu 2.  
Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Vật dao động trên đoạn thẳng d{i: 
 A.12 cm    B.9 cm              C.6 cm              D.3 cm. 

Lời giải 
 
 

Câu 3.  

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 3sin 2 t cm
3

 
   

 
.Gốc thời gian đ~ được chọn 

lúc vật có trạng th|i chuyển động như thế n{o? 

 A.Đi qua vị trí có li độ x 1,5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

 B. Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 

 C. Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

 D. Đi qua vị trí có li độ x 1,5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox.    

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 4.  

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 3cos 2 t cm
3

 
   

 
.Gốc thời gian đ~ được chọn 

lúc vật có trạng th|i chuyển động như thế n{o? 
 A.Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

 B. Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 

 C. Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

 D. Đi qua vị trí có li độ x 1,5cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 

Lời giải 
 
 

Câu 5.  

Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
π

x =10cos 2πt + cm
6

 
 
 

 thì gốc thời gian chọn lúc : 

 A.Vật có li độ x 5cm  theo chiều }m . 

 B.Vật có li độ x 5cm  theo chiều dương. 

 C.Vật có li độ x 5 3cm  theo chiều }m . 

 D. Vật có li độ x 5 3cm  theo chiều dương . 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 6.  
Phương trình dao động của vật có dạng : x Acos t cm

3

 
   

 
 ,A và   gi| trị dương .Gốc thời 

gian l{ lúc vật có:  

ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH (PHẦN 2) 
(BÀI TẬP VẬN DỤNG) 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH YÊN 
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 A.Li độ 
A

x
2

 ,chuyển động theo chiều dương.                                                         

 B.Li độ 
A

x
2

  ,chuyển động theo chiều }m . 

 C.Li độ 
A 2

x
2

 ,chuyển động theo chiều dương. 

 D.Li độ 
A 2

x
2

 ,chuyển động theo chiều }m. 

Lời giải 
 
 
 

Câu 7.  

Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm trên trục Ox.Tại thời điểm pha của dao động l{ 
2

rad
3


 thì vật có li độ: 

 A.2 cm v{ theo chiều dương trục Ox. B. 2 2cm  và theo chiều }m của trục Ox. 

 C.-2 cm v{ theo chiều }m trục Ox. D.-2 cm v{ theo chiều dương của trục Ox.  

Lời giải 
 
 
 

Câu 8.  

(CĐ-2008)Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  x Asin t   .Nếu chọn gốc 

tọa độ O tại vị trí c}n bằng của vật thì gốc thời gian t=0 l{ lúc vật:  
 A.ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. 
 B.qua vị trí c}n bằng O v{ ngược chiều dương của trục Ox. 
 C.ở vị trí li độ cực đại thuộc phần }m của trục Ox. 
 D.qua vị trí c}n bằng O theo chiều dương của trục Ox. 

Lời giải  
 
 

Câu 9.  

(CĐ-2009)Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x 8cos t cm
4

 
   

 
 

(x tính bằng cm,t tính bằng s). 
 A.lúc t=0 chất điểm chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 
 B.chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng d{i 8 cm. 
 C.chu kì dao động l{ 4 s. 

 D.tại t=1 s pha của dao động l{ 
3

rad
4


 . 

Lời giải 
 
 

Câu 10.  

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x 10cos 2 t
3

 
    

 
 (x tính 

bằng cm,t tính bằng s) thì thời điểm t=2,5 s: 
 A.Đi qua vị trí có li độ x 5cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của Ox. 

 B.Đi qua vị trí có li độ x 5cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của Ox. 

 C..Đi qua vị trí có li độ x 5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của Ox. 

 D..Đi qua vị trí có li độ x 5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của Ox. 

Lời giải  

 
 
 
 

Câu 11.  

Phương trình dao động của một vật l{ 
5

x 5sin t cm
6

 
   

 
 .Gốc thời gian t=0 được chọn l{ lúc 

vật : 
 A.Vật có li độ -2,5 cm,đang chuyển động về vị trí c}n bằng . 
 B.Vật có li độ 2,5 cm,đang chuyển động về vị trí c}n bằng. 
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 C.Vật có li độ 2,5 cm,đang chuyển động về phía biên. 
 D.Vật có li độ -2,5 cm,đang chuyển động ra xa vị trí biên. 

Lời giải 
 
 
 

Câu 12.  

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x 10sin 2 t
3

 
   

 
 (x tính bằng 

cm,t tính bằng s)thì thời điểm t=2,5 s: 

 A.Đi qua vị trí có li độ x 5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 

 B. Đi qua vị trí có li độ x 5cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 
 C. Đi qua vị trí có li độ x 5cm  v{ đang chuyển động theo chiều }m của trục Ox. 

 D. Đi qua vị trí có li độ x 5 3cm  v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

Lời giải  
 
 
 

Câu 13.  

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x 6cos t cm
3

 
   

 
 (x tính 

bằng cm,t tính bằng s)thì : 
 A.lúc t=0 chất điểm có li độ 3 cm v{ đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 

 B.Pha ban đầu của vật l{ rad
3


. 

 C.tần số góc dao động l{ rad/s . 

 D.tại t=1 s pha của dao động l{ 
4

rad
3


 . 

Lời giải 
 
 

Câu 14.  
Một vật dao động điều hòa thì pha dao động của vật : 
 A.l{ h{m bậc nhất theo thời gian. B.biến thiên điều hòa theo thời gian. 
 C.không đổi theo thời gian. D.l{ h{m bậc hai của thời gian. 

Lời giải 
 
 

Câu 15.  
(CĐ-2013)Một vật dao động điều hòa theo phương trình x Acos10t  (t tính bằng s),A l{ biên 
độ .Tại t=2 s,pha của dao động l{: 
 A.10 rad     B.40 rad       C.5 rad         D.20 rad. 

Lời giải  
 
 

Câu 16.  
Ứng với dao động 

3
,

5


một vật dao động điều hòa có gi| trị -3.09 cm.Biên độ của dao động có gi| 

trị : 
 A.10 cm                    B.8 cm            C.6 cm              D.15 cm.   

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 17.  

(CĐ-2013)Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox( vị trí c}n bằng ở O) với biên độ 4 cm v{ 
tần số 10 Hz.Tại thời điểm t=0,vật có li độ 4 cm.Phương trình dao động của vật l{:

 A.  x 4cos 20 t cm   . B.  x 4cos 20 t cm  . 

 C.  x 4cos 20 t cm   . D.  x 4cos 20 t cm   . 

Lời giải 
 
 

Câu 18.  

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox(vị trí c}n bằng ở O) với quỹ đạo d{i 8 cm v{ 
chu kì l{ 1 s.Tại thời điểm t=0,vật có li độ -4 cm..Phương trình dao động của vật l{: 

 A.  x 4cos 2 t cm   . B.  x 8cos 2 t cm   . 

 C.  x 4cos 2 t 0,5 cm    . D.  x 4cos 2 t 0,5 cm    . 
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Lời giải  
 
 

Câu 19.  

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với quỹ đạo 10 cm,tần số 0,5 Hz.Tại thời điểm t=0 s 
vật đi qua vị trí có li độ -2,5 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật l{: 

 A. x 5cos 2 t cm
2

 
   

 
. B. x 5cos 2 t cm

2

 
   

 
. 

 C. x 5cos t cm
2

 
   

 
. D.

2
x 5cos t cm

3

 
   

 
. 

Lời giải 
 
 

Câu 20.  

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm,tần số 2 Hz.Tại thời điểm t=0 s vật 
đi qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều }m.Phương trình dao động của vật l{: 

 A. x 6cos 4 t cm
3

 
   

 
. B. x 6cos 4 t cm

3

 
   

 
. 

 C.
5

x 6cos 4 t cm
6

 
   

 
. D. x 6cos 4 t cm

2

 
   

 
. 

Lời giải 
 
 
 

Câu 21.  

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm,tần số 2 Hz.Tại thời điểm t=0 s vật 

đi qua vị trí có li độ 3 3cm  v{ đang chuyển động lại gần vị trí c}n bằng .Phương trình dao 

động của vật l{: 

 A.
5

x 6cos 4 t cm
6

 
   

 
.  B. x 6cos 4 t cm

6

 
   

 
. 

 C.
5

x 6cos 4 t cm
6

 
   

 
. D.

2
x 6cos 4 t cm

3

 
   

 
. 

Lời giải 
 
 
 

Câu 22.  

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB=8 cm với chu kì 
T=2 s.Chọn gốc tọa độ tại trung điểm của AB,lấy t=0 khi chất điểm qua li độ x=-2 cm v{ hướng 
theo chiều }m.Phương trình dao động của chất điểm l{: 

 A. 
5

x 4sin t cm
6

 
   

 
. B. x 4sin 4 t cm

6

 
   

 
 . 

 C.
7

x 6cos 4 t cm
6

 
   

 
.                     D.

7
x 4cos 4 t cm

6

 
   

 
.   

Lời giải 
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